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HÔI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

* 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                  Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2024 
 

DANH SÁCH 
Cá nhân được tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ V năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số 841-QĐ/HNDTW ngày 17/9/2024  

của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) 

 

STT ĐƠN VỊ ĐỀ CỬ HỌ VÀ TÊN  
GIỚI 

TÍNH 

NGÀY 

SINH 

DÂN 

TỘC 

THIỂU 

SỐ 

HỌC HÀM 

HỌC VỊ 

HỌC VẤN 

CHỨC VỤ VÀ  

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

ĐỊA CHỈ THƯỜNG 

TRÚ 

1 
BỘ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 
Hoàng Thị Thái Hoà Nữ 30/01/1973   Giáo sư- Tiến sĩ 

Trưởng khoa Nông 

học, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế 

8A1 KTT Triệu 

Quang Phục, phường 

Thuận Hoà, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên - Huế 

2 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI 

KHOA HỌC KỸ 

THUẬT VIỆT NAM 
Nguyễn Thơ Nam 19/08/1936   Giáo sư- Tiến sĩ 

Phó Chủ tịch Hội 

Khoa học kỹ thuật 

bảo vệ thực vật  

Việt Nam 

A502 Chung cư Đất 

Phương Nam, 241 

đường Chu Văn An, 

phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

3 
T.Ư HỘI NÔNG 

DÂN VIỆT NAM 
Nguyễn Viết Hưng Nam 11/08/1974   

Phó Giáo sư-  

Tiến sĩ 

Bí thư Đảng uỷ,  

Chủ tịch Hội đồng 

Học viện Dân tộc- Uỷ 

ban Dân tộc 

Xóm 10, xã Quyết 

Thắng, TP Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

4 HND TP CẦN THƠ Nguyễn Ngọc Đệ Nam 22/08/1956   
Phó Giáo sư- 

Tiến sĩ 

Nguyên Phó trưởng 

Khoa Phát triển nông 

nghiệp nông thôn-  

Đại Học Cần Thơ  

56A Tầm Vu, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố  

Cần Thơ 
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5 
HND TỈNH 

THÁI NGUYÊN 
Trần Thanh Vân Nam 05/05/1964   

Phó Giáo sư- 

Tiến sĩ 

Phó Giám đốc - Đại 

học Thái Nguyên 

Xã Quyết Thắng, 

thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

6 
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN 
Vũ Khắc Hùng Nam 08/02/1968   

Phó Giáo sư- 

Tiến sĩ 

Giám đốc - Phân viện 

Thú y miền Trung, 

Viện Thú y 

Số 136, đường A1, 

KĐT Vĩnh Điềm 

Trung, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

7 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI 

KHOA HỌC KỸ 

THUẬT VIỆT NAM 
Võ Văn Nha Nam 20/12/1973   

Phó Giáo sư- 

Tiến sĩ 

Viện trưởng - Viện 

Nghiên cứu nuôi 

trồng Thuỷ sản III 

Tổ 14 Tây Nam, 

phường Vĩnh Hải, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

8 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI 

KHOA HỌC KỸ 

THUẬT VIỆT NAM 
Nguyễn Xuân Hồng Nam 04/04/1956   

Phó Giáo sư- 

Tiến sĩ 

Phó Chủ tịch Hội 

Làm vườn Việt Nam 

Khối Bạch Đằng, 

phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông,  

thành phố Hà Nội 

9 
BỘ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 
Phạm Công Hoạt Nam 08/08/1962   

Phó Giáo sư- 

Tiến sĩ 

Giám đốc công ty 

TNHH công nghệ 

sinh học Mintu  

Việt Nam 

Tổ  ân phố Nông 

Lâm, Thị trấn Trâu 

Quỳ, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

10 
BỘ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 
Kim Văn Vạn Nam 27/01/1972   

Phó Giáo sư- 

Tiến sĩ 

Trưởng Khoa thuỷ 

sản, Học viên Nông 

nghiệp Việt Nam 

Khu phố Ao Sen, 

phường Đình Bảng, 

thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

11 
BỘ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 
Hoàng Văn Thắng Nam 10/02/1976   

Phó Giáo sư- 

Tiến sĩ 

Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu Lâm 

sinh- Viện Khoa học 

 Lâm nghiệp  

Việt Nam 

Chung cư D5A, Trần 

Thái Tông, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

12 
HND TỈNH  

ĐẮK LẮK 
Nguyễn Văn Minh Nam 05/01/1977   

Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

Trưởng Khoa Nông 

Lâm nghiệp, Trường 

Đại học Tây Nguyên 

TDP 9, phường Tân 

Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

13 
HND TỈNH  

HẢI DƯƠNG 
Phạm Thị Đào Nữ 27/05/1977   Tiến sĩ 

Phó Giám đốc sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh 

Hải Dương 

Số 16, Trần Quang 

Diệu, phường Hải 

Tân, thành phố 

 Hải Dương, tỉnh Hải 
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Dương 

14 
HND TỈNH 

 BÌNH ĐỊNH 
Hồ Huy Cường Nam 26/07/1969   Tiến sĩ 

Viện trưởng-  

Viện KHKT Nông 

nghiệp  uyên hải 

Nam Trung Bộ-   

tỉnh Bình Định 

167 Ngô Mây, 

phường Quang 

Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

15 
HND TỈNH 

 TIỀN GIANG 

Đoàn  

Văn Khanh 
Nam 1955   Tiến sĩ 

Hội viên Nông  ân xã 

Song Thuận, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang 

 

Ấp Mỹ Phú, xã 

Song Thuận, huyện 

Châu Thành, tỉnh  

Tiền Giang 

16 
HND TỈNH  

NINH THUẬN 
Mai Văn Hào Nam 25/01/1976   Tiến sĩ 

Viện trưởng- Viện 

Nghiên cứu Bông và 

Phát triển Nông 

nghiệp Nha Hố 

Phường Phước Mỹ, 

thành phố Phan Rang 

- Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

17 HND TP. ĐÀ NẴNG Vũ Thị Bích Hậu Nữ 17/01/1974   Tiến sĩ 

Phó GĐ - Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

Nông thôn-   

TP Đà Nẵng 

Phòng A1603, chung 

cư Hoàng Anh Gia 

Lai, 72 Hàm Nghi, 

P. Thạc Gián, 

Q.Thanh Khê,  

TP Đà Nẵng 

18 
HND TỈNH 

ĐỒNG THÁP 
Trần Đức Tường Nam 28/08/1971   Tiến sĩ 

Khoa Công nghệ và 

Kỹ thuật, trường Đại 

học Đồng Tháp 

Số 16/KDC, ấp Long 

Phú, xã Hoà Long, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

19 
HND TỈNH 

 LAI CHÂU 
Dương Đình Đức Nam 14/11/1971   Tiến sĩ 

Tỉnh Uỷ viên, 

Chủ tịch Hội Nông 

 ân tỉnh Lai Châu 

Phường Tân Phong, 

thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu 

20 
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN 
Đinh Anh Tuấn Nam 26/09/1976   Tiến sĩ 

Viện trưởng, Viện 

Bơm và thiết bị Thuỷ  

lợi- Viện Khoa học 

thuỷ lợi Việt Nam 

BT1-D28 Khu đô thị 

mới Bắc An Khánh 

Splen ora, xã An 

Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà 

Nội 
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21 
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN 
Nguyễn Thị Mười Nữ 10/08/1973   Tiến sĩ 

Giám đốc Trung tâm 

Thực nghiệm và Bảo 

tồn vật nuôi, Viện 

Chăn nuôi 

Thôn Vạn Lộc, xã 

Xuân Canh, huyện 

Đông Anh, thành phố 

Hà Nội 

22 
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN 
Nguyễn Văn Đại Nam 09/02/1975   Tiến sĩ 

Giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát 

triển chăn nuôi miền 

núi, viện Chăn nuôi 

TDP3, phường Châu 

Sơn, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái 

Nguyên 

23 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI 

KHOA HỌC KỸ 

THUẬT VIỆT NAM 
Phạm Văn Dân Nam 29/10/1975   Tiến sĩ 

Phó Chủ tịch Hội 

giống cây trồng Việt 

Nam - Giám đốc 

Trung tâm Chuyển 

giao Công nghệ và 

Khuyến nông 

R4-2816 - Royal 

City, số 72A Nguyễn 

Trãi, phường Thượng 

Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

24 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI 

KHOA HỌC KỸ 

THUẬT VIỆT NAM 
Nguyễn Quốc Đạt Nam 10/07/1958   Tiến sĩ 

Phó Chủ tịch Hội 

Chăn nuôi Việt Nam 

141/8 đường số 28, 

phường 6, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh 

25 
HND TỈNH  

THANH HOÁ 
Nguyễn Đình Hải Nam 23/06/1966   Tiến sĩ  

Viện trưởng- Viện 

Nông nghiệp  

Thanh Hoá 

Số 66, phố Đông 

Lân, phường Điện 

Biên, thành phố 

Thanh Hoá,  tỉnh 

Thanh Hoá 

26 
HND TỈNH  

BẮC GIANG 
Lã Văn Đoàn Nam 28/10/1974 Tày Thạc sĩ 

Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội Nông  ân 

tỉnh Bắc Giang 

Phường Tân Phú, 

thành phố Bắc Giang,  

tỉnh Bắc Giang 

27 
HND TỈNH 

BÌNH THUẬN 
Trần Thị Vũ Phương Nữ 20/09/1976   Thạc sĩ 

Giám đốc Trung tâm 

giống nông nghiệp 

tỉnh Bình Thuận 

ường Hưng Long, 

thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

28 
HND TỈNH  

QUẢNG TRỊ 
Trần Ngọc Lân Nam 20/04/1969   Thạc sĩ 

Tỉnh uỷ viên, Bí thư 

Đảng uỷ, Giám đốc 

Sở Khoa học và Công 

nghệ  

Tỉnh Quảng Trị 

Khu phố 10, phường 

5, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị 
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29 
HND TP HẢI 

PHÒNG 
Nguyễn Thị Lan Nữ 14/07/1980   Thạc sĩ 

TP Bảo vệ thực vật- 

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật Hải 

Phòng 

59 Trần Nhội, 

phường Văn Đẩu, 

quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng 

30 
HND TP HỒ CHÍ 

MINH 
Lê Văn Cửa Nam 08/01/1967   Thạc sĩ 

Phó Trưởng ban 

Quản lý Khu Nông 

nghiệp công nghệ cao 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

13 đường 16 khu  ân 

cư Phong Phú, ấp 5, 

xã Phong Phú, huyện 

Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

31 
HND TỈNH  

QUẢNG BÌNH 
Tưởng Chí Thành Nam 31/08/1979   Thạc sĩ 

 Giám đốc -Trung 

tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

Xã Quảng Tùng, 

huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

32 
HND TỈNH 

NGHỆ AN 
Võ Thị Nhung Nữ 20/01/1975   Thạc sĩ 

Phó Giám đốc, Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  tỉnh 

Nghệ An. 

Khối Đông Thọ, 

phường Hưng Dũng, 

thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

33 
HND THÀNH PHỐ  

HÀ NỘI 
Bùi Đại Phong Nam 04/12/1971   Thạc sĩ 

Chủ tịch HĐQT- 

Công ty cổ phần 

giống gia súc Hà Nội 

Phường Thịnh Liệt, 

quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

34 
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN 
Nguyễn Mạnh Hiểu Nam 24/10/1977   Thạc sĩ 

Viện Cơ điện Nông 

nghiệp  và công nghệ 

sau thu hoạch 

TDP1 Ngọc Trục, 

phường Đại Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

35 
T.Ư HỘI NÔNG 

DÂN VIỆT NAM 
Ngô Chí Thắng Nam 01/01/1983   Thạc sĩ 

Giám đốc- Công ty 

TNHH Một Thành 

Viên Liên hợp Khoa 

học – Công nghệ - 

Môi trường Biwase 

141/8 đường số 28, 

phường 6, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh 

36 
T.Ư HỘI NÔNG 

DÂN VIỆT NAM 
Phạm Xuân Hưng Nam 25/06/1971   Thạc sĩ 

Giám đốc - Công ty 

TNHH Phát triển 

nông nghiệp  

Phương Nam 

P204 lô B, chung cư 

78 Tân Hòa Đông, 

phường 14, quận 6, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 
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37 
T.Ư HỘI NÔNG 

DÂN VIỆT NAM 
Phạm Thị Lý Nữ 23/05/1968   Thạc sĩ 

Chủ tịch HĐ sáng 

lâp- Giám đốc Trung 

tâm Doanh Nghiệp 

Hội nhập và Phát 

triển 

Số nhà 63 đường Cao 

Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện 

Đông Anh, thành phố 

Hà Nội 

38 
T.Ư HỘI NÔNG 

DÂN VIỆT NAM 
Trần Xuân Mạnh Nam 11/01/1977   Bác sĩ 

Giám đốc- Công ty 

TNHH Dabaco Thanh 

Hoá thuộc Công ty cổ 

phần Tập đoàn 

Dabaco  

Việt Nam 

Thôn Lương Quy, xã 

Xuân Nộn, huyện 

Đông Anh,  

thành phố Hà Nội 

39 
HND TỈNH  

BÌNH DƯƠNG 
Phạm Quốc Liêm Nam 02/01/1981   Cử nhân 

Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị kiêm Tổng 

giám đốc Uni arm, 

Chủ tịch HĐQT 

Vietplants 

Số 29, xã An Sơn, 

thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

40 
HND TỈNH 

 BẮC NINH 
Nguyễn Thanh Liêm Nam 07/06/1988   Kỹ sư 

Giám đốc- HTX 

Nông nghiệp hữu cơ 

công nghệ cao  

Liêm Anh 

Thôn Đông Sơn, xã 

Việt Đoàn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh 

41 
HND TỈNH  

NAM ĐỊNH 
Lương Văn Trường Nam 29/10/1989   Kỹ sư 

Giám đốc - HTX 

Thanh Niên Nam Đại 

Dương 

Xóm 8, xã Nghĩa 

Trung, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định 

42 
HND TỈNH  

QUẢNG NINH 
Trần Thị Hồng Nữ 01/09/1968   Kỹ sư 

Cán bộ kỹ thuật Công 

ty CP giống cây trồng  

Quảng Ninh 

Khu Nhuệ Hổ, 

phường Kim Sơn, thị 

xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

43 
HND TỈNH  

BẠC LIÊU 
Huỳnh Quốc Khởi Nam 20/05/1962   Kỹ sư 

Thường vụ BCH 

Hiệp Hội Tôm tỉnh 

Bạc Liêu 

Số 353-355 đường 

Võ Thị Sáu, khóm 4, 

phường 7, thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu 

44 
HND TỈNH  

LÂM ĐỒNG 
Bùi Ngọc Châu Nam 01/11/1982   Kỹ sư 

Giám đốc-  

Công ty TNHH MTV 

Biển- vườn-ao-

chuồng-ruộng-rừng 

BVACRR  

Thôn Vinh Quang, xã 

Hoài Đức, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm 

Đồng 
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Việt Nam 

45 
HND TỈNH  

LÀO CAI 
Tô Mạnh Tiến Nam 12/02/1968   Kỹ sư  

Phó Chủ tịch -Hội 

nông  ân tỉnh  

Lào Cai 

Số nhà 041, Đặng 

Thai Mai, tổ 25, 

phường Bắc Cường, 

thành phố Lào Cai,  

tỉnh Lào Cai 

46 
HND TỈNH  

KIÊN GIANG 
Lê Quốc Việt Nam 16/12/1964   Kỹ sư  

Chủ tịch HĐQT- 

Giám đốc Hợp tác xã 

Nông  ân sáng tạo 

(IFC) 

Khu phố Minh Phú, 

thị trấn Minh Lương, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang 

47 
HND TỈNH  

THỪA THIÊN HUẾ 
Trần Đình Lai Nam 25/01/1975     

Giám đốc Doanh 

nghiệp tư nhân  Bạch 

Lai 

Thôn Đông Xuyên, 

xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

48 
HND TỈNH  

CÀ MAU 
Phan Tấn Phong Nam 1975     

Hội viên Nông  ân ấp 

Năm Đảm 

Ấp Năm Đảm, xã 

Lương Thế Trân, 

huyện Cái Nước, tỉnh 

Cà Mau 

49 
HND TỈNH  

HẬU GIANG 
Huỳnh Tấn Vụ Nam 12/08/1978     

Phó Giám đốc - 

Trung tâm Thông tin 

và ứng  ụng khoa học 

công nghệ tỉnh Hậu 

Giang 

Xã Phương Bình, 

huyện Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu Giang 

50 
HND TỈNH  

CAO BẰNG 
Nông Thị Thương Nữ 12/12/1980 Tày   

Chuyên viên- Phòng 

Nông nghiệp và 

PTNT huyện  

Hoà An 

Xóm 10 Bế Triều, thị 

trấn Nước Hai, huyện 

Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng 

51 
HND TỈNH  

LONG AN 
Võ Văn Út Nam 1961     Hội viên Nông  ân 

Ấp Tân Hòa, xã Đức 

Lập Hạ, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An. 
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52 
HND TỈNH  

TRÀ VINH 
Trần Văn Chung Nam 1964     

Chủ tịch Hội đồng 

quản trị kiêm Giám 

đốc HTX Nông 

nghiệp Phát Tài tỉnh 

Trà Vinh 

Ấp Ô Tre Lớn, xã 

Thanh Mỹ, huyện 

Châu Thành, tỉnh  

Trà Vinh 

53 
HND TỈNH BÀ RỊA- 

VŨNG TÀU 
Nguyễn Văn Long Nam 05/09/1981     

Hội viên Nông  ân 

phường Kim Dinh 

Phường Kim Dinh, 

thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

54 
HND TỈNH  

ĐỒNG NAI 
Nguyễn Công Chính Nam 03/05/1978     

Hội nông  ân xã  

Xuân Phú 

Ấp Bình Xuân 1, xã 

Xuân Phú, huyên 

Xuân Lộc, tỉnh  

Đồng Nai 

55 
HND TỈNH  

TÂY NINH 
Thi Khánh An Nam 03/01/1973     

Hội viên Hội  

Nông  ân  

Ấp Phước Bình 1, xã 

Suối Đá, huyện 

Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh. 

56 
HND TỈNH 

BÌNH PHƯỚC 
Nguyễn Văn Lĩnh Nam 24/10/1979     

Giám đốc  

Công ty TNHH Chế 

tạo máy Lĩnh tỉnh 

Bình Phước 

Số 329/16/4 đường 

Lê Quý Đôn, tổ 6, 

khu phố Tân Tiến, 

phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

 


